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THÔNG BÁO 

                Về việc công khai giá dịch vụ vận chuyển người bệnh 

 

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-BVT ngày 02/02/2026 của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên thông báo công khai giá dịch vụ vận 

chuyển người bệnh bằng xe ô tô của Bệnh viện, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

Người bệnh có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển bằng xe ô tô của 

Bệnh viện để chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác hoặc vận chuyển 

theo yêu cầu, phù hợp với tình trạng người bệnh và điều kiện thực tế của Bệnh 

viện. 

2. Giá dịch vụ vận chuyển người bệnh 

Giá dịch vụ vận chuyển người bệnh được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội 

bộ ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-BVT ngày 02/02/2026, cụ thể: 

*) Đối với người bệnh không thuộc phạm vi được quỹ bảo hiểm y tế thanh 

toán: Thực hiện theo Phụ lục 06A Bảng giá thu tiền dịch vụ vận chuyển bệnh 

nhân không được BHYT thanh toán (Kèm theo thông báo) 

*) Đối với người bệnh thuộc trường hợp được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 

một phần chi phí vận chuyển: Thực hiện theo phụ lục 06B - Bảng giá thu tiền 

công tác phí dịch vụ vận chuyển bệnh nhân được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 

một phần chi phí (chi phí xăng xe) khám bệnh, chữa bệnh theo phạm vi được 

hưởng (Kèm theo thông báo) 

3. Tổ chức thực hiện 

Các khoa, phòng có liên quan có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn người 

bệnh và người nhà người bệnh về giá dịch vụ vận chuyển trước khi thực hiện 

dịch vụ, việc thu, nộp và quản lý nguồn thu thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Bệnh viện và các quy định hiện hành. 



Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên thông báo công khai để người bệnh, người 

nhà người bệnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện. 

 

Nơi nhận: 

- BGĐBV 

- Các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc BV 

- Lưu: VT,TCKT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Ts.Bs. Phạm Tiến Biên 
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PHỤ LỤC 06A 

BẢNG GIÁ THU TIỀN DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN 

KHÔNG ĐƯỢC BHYT THANH TOÁN 

 

   ĐVT: VNĐ 

STT Nội dung Km Giá thu  

1 
Đưa đón bệnh nhân quanh phường Điện Biên Phủ , phường Mường 

Thanh (dưới 21km) 
21       200.000  

2 
Đưa đón bệnh nhân tại trung tâm xã Thanh Nưa, phường Mường 

Thanh (từ 21km- 40km) 
40       310.000  

3 Đưa đón bệnh nhân các xã Mường Pồn, Nà Tấu 80       820.000  

4 Đưa đón BN cửa khẩu Tây trang 80       820.000  

5 Đưa đón bệnh nhân xã Mường Phăng, xã Mường Ảng 100       930.000  

6 Đưa đón BN xã Tuần Giáo (TT huyện Tuần Giáo cũ) 166    2.180.000  

7 Đưa đón BN phường Mường Lay(TT TX Mường Lay cũ) 215    2.450.000  

8 Đưa đón BN xã Tủa Chùa (TT huyện Tủa Chùa cũ) 270    2.960.000  

9 Đưa đón BN xã Mường Nhé (TT huyện Mường Nhé cũ) 416    3.710.000  

10 Đưa đón BN trung tâm xã Na Son (TT huyện ĐBĐ cũ) 136    2.230.000  

11 Đưa đón BN trung tâm xã Na Sang (TT huyện MChà cũ) 120   2.140.000  

12 Đưa đón BN tỉnh Lai Châu 420    3.950.000  

13 Đưa đón BN tỉnh Sơn La 390    3.790.000  

14 Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại (01 Điều dưỡng) 960    8.630.000  

15 Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại (01 bác sỹ + 1 Điều dưỡng) 960 
   

10.345.000  

16 
Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại BN cần chăm sóc đặc biệt 

có thở máy+ oxy+ bóp bóng( 01 điều dưỡng) 960 9.030.000  

 17 

Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại BN cần chăm sóc đặc biệt 

có thở máy+ oxy+ bóp bóng ( 01 Bác sỹ + 01 điều dưỡng) 960 10.945.000  

18 Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại (01 Điều dưỡng + 2 lái xe) 960 9.545.000 

19 
Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại (01 bác sỹ + 1 Điều dưỡng 

+ 2 lái xe) 
960 11.260.000 

20 
Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại BN cần chăm sóc đặc biệt 

có thở máy+ oxy+ bóp bóng (01 điều dưỡng + 2 lái xe) 960 9.945.000 

21 

Đưa đón BN đi TP Hà Nội BN cần chăm sóc đặc biệt có thở máy+ 

oxy+ bóp bóng  (01 Bác sỹ + 01 điều dưỡng + 2 lái xe) 960 11.860.000 
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*) Ghi chú:  

- Giá trên là mức giá tính đến trung tâm các xã. Nếu vận chuyển BN về đến 

xã lân cận cán bộ lái xe được tính thêm km cả chiều đi + về, thanh toán theo giá 

8.000đ/ km./. 

 - Trường hợp tăng cường xe từ trung tâm y tế hoặc bệnh viện khác đi vận 

chuyển bệnh nhân từ BVĐK tỉnh đi bệnh viện tuyến trung ương thu thêm phần di 

chuyển tương đương với số km từ cơ quan đến các đơn vị khác trên bảng thu trong 

địa bàn tỉnh Điện Biên . BVĐK tỉnh có trách nhiệm thanh toán tiền xăng dầu xe 

căn cứ vào định mức xe ở đơn vị tăng cường và công tác phí khoán theo quy chế 

chi tiêu nội bộ của bệnh viện. 
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PHỤ LỤC 06B 

BẢNG GIÁ THU TIỀN CÔNG TÁC PHÍ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN 

ĐƯỢC QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THANH TOÁN MỘT PHẦN CHI PHÍ (CHI PHÍ 

XĂNG XE) KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG  

 

  

 

ĐVT:VNĐ  

STT Nội dung Km Giá thu  

1 
Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại bằng xe từ 

thiện ( 1 Điều dưỡng) 
960 1.575.000 

2 

Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại bằng xe từ 

thiện khi quay lại tỉnh Điện Biên CB tự túc phương 

tiện 1 lượt về thu thêm 450.000đ tiền vé xe ( 1 Điều 

dưỡng) 

500 2.050.000 

3 
Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại (1 Lái xe 

hoặc 1 Điều dưỡng) 
960 1.715.000 

4 

Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại BN cần chăm 

sóc đặc biệt có thở máy+ oxy+ bóp bóng (01 điều 

dưỡng hoặc 01 bác sĩ) 

960 1.915.000 

5 
Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại (1 Lái xe + 1 

Điều dưỡng) 
960 

   

3.430.000  

6 
Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại (1 Lái xe + 1 

bác sỹ + 1 Điều dưỡng) 
960 

   

5.145.000  

7 

Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại BN cần chăm 

sóc đặc biệt có thở máy+ oxy+ bóp bóng (01 điều 

dưỡng + 1 Lái xe) 

960 
  

3.630.000  

8 

Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại BN cần chăm 

sóc đặc biệt có thở máy+ oxy+ bóp bóng  (01 Bác sỹ + 

01 điều dưỡng+1 Lái xe) 

960 5.545.000  

9 
Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại (01 Điều dưỡng 

+ 2 lái xe) 
960 4.345.000 

10 
Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại (01 bác sỹ + 1 

Điều dưỡng + 2 lái xe) 
960 6.060.000 

11 

Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại BN cần chăm 

sóc đặc biệt có thở máy+ oxy+ bóp bóng (01 điều 

dưỡng + 2 lái xe) 

960 4.545.000 
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12 

Đưa đón BN đi TP Hà Nội và ngược lại BN cần chăm 

sóc đặc biệt có thở máy+ oxy+ bóp bóng (01 Bác sỹ + 

01 điều dưỡng + 2 lái xe) 

960 6.460.000 

*) Giá dịch vụ áp dụng đối với dịch vụ vận chuyển bệnh nhân được Quỹ Bảo 

hiểm y tế thanh toán chi phí xăng, dầu cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 

thuộc đối tượng quy định tại các điểm a,b c,d,e,h,I,o và r khoản 3 Điều 12 của 

Luật bảo hiểm y tế trong trường hợp đang điều trị nội trú hoặc cấp cứu phải chuyển 

cơ sở khám chữa bệnh đi các bệnh viện tuyến trung ương. 

Trường hợp chưa có giá dịch vụ vận chuyển mức thanh toán chi phí vận 

chuyển được quỹ BHYT thanh toán chi phí nhiên liệu theo định mức 0,2 lít xăng 

tiêu thụ /1km, đơn giá xăng, dầu  theo giá xăng, dầu phổ biến tại thời điểm vận 

chuyển bệnh nhân đi tuyến trung ương. 

*) Trường hợp xe VCBN từ ĐB - Hà Nội mà bệnh nhân ở BV tuyến trung 

ương muốn sử dụng xe VCBN quay lại tỉnh Điện Biên thì thu 50% giá theo bảng 

trên. 

*) Trường hợp đi xe từ thiện VCBN xuống bệnh viện tuyến trung ương khi 

quay lại tỉnh Điện Biên không đi xe từ thiện mà tự túc phương tiện. CBVC nộp 

vé xe khách điện tử tiền xe kèm với chứng từ thanh toán và được thanh toán tối 

đa là 450.000đ/ người. Trường hợp VCBN xuống bệnh viện tuyến trung ương vào 

ban đêm không có xe lượt về cán bộ được thanh toán khoán thêm 1 đêm tiền ngủ. 
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